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Câu 1:(2.5 Điểm)  Em hãy viết cú pháp câu lệnh lặp với số lần lặp biết trước, giải thích câu lệnh , nêu cách hoạt động và cho ví dụ minh họa?
Câu 2: (1.5 Điểm)  Em hãy viết cú pháp khai báo biến  mảng và cho ví dụ minh họa?
Câu 3: (2.0 Điểm) Em hãy cho biết kết thúc đoạn chương trình sau giá trị của biến S bằng bao nhiêu?



S:=0; 



For x:=1 to 4 do S:=S+3*i;

Câu 4:(1.5Điểm) Sửa lỗi các đoạn chương trình sau :


a. While x:=2 do x:=x-1; 
 



b. a:=7; s:=0;
    
    While a>0 do 
                Begin



a:= a+1;   s:=s+a;

                End;


c. while i>=10 do i = i - 1;

Câu 5:(1.5 Điểm) Em hãy viết các câu lệnh thực hiện yêu cầu sau:

a. Khai báo mảng E có 100 phần tử kiểu thực.


b. Nhập giá trị cho phần tử thứ 3 của biến mảng E.

c. Gán biến mảng E5 có giá trị là 10.
Câu 6:(1 Điểm) Em hãy viết chương trình nhập mảng A từ bàn phím. In ra màn hình tổng các số chẳn có trong mảng A. Sử dụng while…do để viết chương trình.
Hãy bổ xung các câu lệnh còn thiếu cho chương trình dưới đây để được một chương trình hoàn chỉnh cho bài tập trên.

	Chương Trình BÀI 6

	Progam bt;

	var

	      n,i,T:integer;
      …………………………………

	begin

	   writeln('n=');   readln(n);

	   For i:=1 to n do readln(A[i]);

	   T:=0; i:=1;

	   while………………..Do

	   Begin

	      If 
then 


	      …………………………………

	   End;

	writeln('T=',T);

	readln;

	end.
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	CÂU
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	Câu 1

(2.5đ)
	· Cú pháp : While <đk> do <cl>;
	0.75đ

	
	· Giải thích : 

· đk : thường là phép so sánh

· cl : có thể là câu lệnh đơn hoặc câu lệnh ghép
	0.5đ

	
	· Hoạt động : 

· B1: kiểm tra đk
· B2: Nếu đk sai cl sẽ bị bỏ qua và vòng lặp kết thúc, nếu đk đúng thì cl được thực hiện và quay lại B1
	0.75đ

	
	· Ví Dụ:

i:=1; 

while i<=10 do i:=i+1;
	0.5đ

	Câu 2

(1.5đ)
	- Cú pháp: var tên biến mảng: Array[ csd.. csc] of kiểu dữ liệu;
	1.0đ

	
	Ví dụ:
         Var A: Array [1..20] of longint;
	0.5đ

	Câu 3

(2.0đ)
	S:=0; 

For x:=1 to 4 do S:=S+3*i;

Quá trình lặp:

x=1 <GTC(4)(S=S+3*i=0+3*1=3

x=2 <GTC(4)(S=S+3*i=3+3*2=9
	1.0đ

	
	x=3 <GTC(4)(S=S+3*i=9+3*3=18

x=4 <GTC(4)(S=S+3*i=18+3*4=30

Kết thúc

Vậy S=30


	1.0đ

	Câu 4

(1.5đ)
	a. While x>=2 do x:=x-1; 
 




 

	0.5đ

	
	b. a:=7; s:=0;

    While a>0 do 

     Begin

           a:= a-1;   s:=s+a;

     End;


	0.5đ

	
	c. while i>=10 do i := i - 1;


	0.5đ

	Câu 5

(1.5đ)
	a. Khai báo mảng E có 200 phần tử kiểu thực.

( var E: array[1..200] of real;


	0.5đ

	
	b. Nhập giá trị cho phần tử thứ 3 của biến mảng E.

( Readln(E[3]);
	0.5đ

	
	c. Gán biến mảng E5 có giá trị là 10.

( E[5]:=10;
	0.5đ

	Câu 6

(1.0đ)
	Chương Trình BÀI 6
	

	
	Progam bt;
	

	
	var
	

	
	      n,i,T:integer;
	

	
	      A: array [1..1000] of integer;
	0.25đ

	
	begin
	

	
	   writeln('n=');   readln(n);
	

	
	   For i:=1 to n do readln(A[i]);
	

	
	   T:=0; i:=1;
	

	
	   While i<=n Do
	0.25đ

	
	   Begin
	

	
	      If  A[i] mod 2 =0 then  T:=T+A[i];
	0.25đ

	
	      i:= i+1;
	0.25đ

	
	   End;
	

	
	   writeln('T=',T);
	

	
	    readln;
	

	
	End.
	


